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MÔN:   TIẾNG VIỆT 

Phần I: Trắc nghiệm   

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Trong các từ:  xung phong; xếp hàng; xáng xủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là: 

      A. xáng xủa            B. Xếp hàng            C .  xung phong               D . Xôn xao  

Câu 2. Từ nào sau đây chỉ thời tiết của mùa xuân? 

A. nóng nực                        B. Ấm áp                  C. mát mẻ                    D. Lạnh giá 

 Câu 3. Trong câu: “ Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.” Bộ phận gạch chân trả lời cho 

câu hỏi nào? 

A. Khi nào                    B. Vì sao                   C. Để làm gì                          D. Làm gì 

 Câu 4. Từ trái nghĩa với từ  nhanh nhẹn là từ: 

A chăm chỉ              B.  chậm chạp                C.  sạch sẽ             D. lười biếng 

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là: 

   A. Mùa xuân                B. xinh đẹp                    C. đã                  D. về 

Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong câu: “ Các bác nông dân đang gặt lúa 

trên cánh đồng.” Là:  

  A.  Các bác nông dân                                        C. đang gặt lúa        

  B.   trên cánh đồng                                            D. đang gặt lúa trên cánh đồng 

Câu 7. Cho câu: “ Mẹ em làm nghề gì □.Dấu câu cần điền vào chỗ trống là: 

A.Dấu chấm              B. Dấu phẩy               C. Dấu chấm hỏi       D. Dấu chấm cảm 

Câu 8.   Thỏ ..... 

  Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là: 

A. Hiền lành               B. Nhút nhát                   C. Tinh ranh                 D. Nhanh nhẹn 

Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi: 

A. Thương yêu              B. Chăm lo              C. kính yêu                      D.quan tâm 

Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ : “ Lá lành đùm lá rách .” là thế nào? 
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A. Giúp đỡ nhau             B. Đoàn kết         

 C. Đùm bọc                   D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn 

II. Phần tự luận: (làm vào vở) 

Bài 1: Cho các từ: xan sát, kông cộng,  ngĩ ngợi, thủy chiều, chung thành. Những từ nào 
viết sai chính tả?  Em hãy sửa lại cho đúng 

Bài 2: Hãy chọn từ có 2 tiếng bắt đầu bằng tiếng học để điền vào chỗ chấm trong các câu 
dưới đây.  

- Em được….đến nơi đến chốn. 
- Em luôn luôn chú ý…..bạn bè. 
- Em là …… lớp 2 . 
- ……...là nhiệm vụ của người học sinh. 

Tập làm văn   

1. Kể 5-6 câu về người thân (ông, bà, bố, mẹ, ....) 

2. “Gia đình là tổ ấm” Em hãy kể 5-6 câu về gia đình của em. 

3. Em đã dược nhìn thấy Bác qua tranh,ảnh, sách, báo, ti vi... Em hãy viết 1 đoạn văn 
ngắn khoảng 5-6 câu về Bác. 

4. Em hãy viết một đoạn văn ngắn(5 - 6 câu) kể một việc tốt của em (hoặc của bạn em). 

5.  Em hãy viết 5-6 câu tả một con vật mà em yêu thích. 

6.  Em hãy viết 5-6 câu tả một cây hoa mà em yêu thích. 

7.  Viết lời đáp của em trong các trường hợp sau: 

        a. Em xin đi xem đá bóng cùng anh. Anh bảo “ Em ở nhà học bài đi”. 

        b. Em rât buồn vì bị điểm kiểm tra không tốt. Cô giáo an ủi: “ Đừng buồn, nếu cố 
gắng hơn, em sẽ được điểm tốt.”  

c.   Em mặc đẹp được các bạn khen. 

d. Em quét,dọn nhà cửa sạch sẽ, được cha mẹ khen. 

e. - Bố ơi, bố có mua được sách cho con không? 

    - Bố chưa mua được đâu. 
    -...... 
g -  Hà ơi, cho tớ mượn cục tẩy nhé? 
   -  Ừ. 
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   - ......... 
h. Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: “ Xin  lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.” 
 
 
 
 

 

 


